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Tiết 32, 33
 BÀI 38: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI (Tiết 32)

 
I. MỤC TIÊU:
1. Năng lực:
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ và tự học: Tìm kiếm thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh, mẫu vật, video, video thí nghiệm để: Tìm hiểu về môi trường và nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sinh vật. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Hoạt động nhóm hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV để tìm ra các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sinh vật
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề trong làm và quay video tìm hiểu về môi trường sống, nhân tố sinh thái và giới hạn sinh thái.
 * Năng lực Khoa học Tự nhiên:                                                                       
 - Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật, phân biệt được bốn loại môi trường sống chủ yếu và lấy được ví dụ minh họa.
 - Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái, phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh, 
- Trình bày được khái niệm và lấy được ví dụ về giới hạn sinh thái.
 - Phân biệt được các nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố sinh thái hữu sinh.
 - Nêu dược  các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
- Vận dụng hiểu biết về môi trường và các nhân tố sinh thái để giải thích một số hiện tượng trong đời sống vì sao con người tách thành một nhân tố sinh thái riêng, giải thích vì sao các nhóm có giới hạn sinh thái rộng dễ thích nghi, sự thích nghi của sinh vật với môi trường.
- Rèn kỹ năng làm chủ bản thân, bảo vệ môi trường và các nhân tố sinh thái, xây dựng môi trường trong sạch để đảm bảo cuộc sống cho chúng ta.
 - Vận dụng kiến thức về giới hạn sinh thái vào việc chăm sóc và đánh giá khả năng nhập nội vật nuôi cây trồng.
2. Phẩm chất: 
- Chăm học chịu khó tìm tòi tài liệu thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
- Có trách nhiệm trong hoạt động nhóm, chủ động nhận và thực hiện nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ và quan sát hiện tượng, rút ra kết luận.
- Trung thực, cẩn thận trong hoạt động nhóm, ghi chép kết quả .
- Tích cực tuyên truyền bảo vệ môi trường sống.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
 1.Giáo viên:
     - Kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa, sách giáo viên, vở bài tập
     - Video.
    - Phiếu học tập.
  2. Học sinh:
    - Học bài cũ ở nhà.
	- Đọc nghiên cứu và tìm hiểu trước bài ở nhà, tìm ví dụ về các sinh vật sống trong các loại môi trường sống.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
 1. Ổn định tổ chức: (1 phút)
 2. Kiểm tra: (2 phút)
 * Tiết 32: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS ở nhà và kiểm tra lồng ghép trong bài mới
3. Bài mới: (40 phút)
	HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU (5 phút)

	Mục tiêu:
Tạo tâm thế hứng thú, vui vẻ cho học sinh để tiếp nhận tri thức

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV: Chia lớp thành 4 đội để tham gia trò chơi “Đuổi hình bắt chữ”
- GV: Chiếu hình ảnh
- HS: Trả lời
- Với 3 hình GV chiếu được các cụm từ sau
1. Sinh thái học
2. Môi trường
3. Nhân tố
- GV: Vậy theo em dự đoán từ 3 cụm từ trên thì hôm nay chúng ta học bài gì?
- HS trả lời
- GV dẫn dắt vào bài: Bài 38: Môi trường và các nhân tố sinh thái
	



	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (25 phút)
Mục tiêu:
- Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật, 
- Phân biệt được bốn loại môi trường sống chủ yếu: Môi trường trên cạn, môi trường dưới nước, môi trường trong đất và môi trường sinh vật. Lấy được ví dụ minh họa các môi trường sống của sinh vật.
- Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái, phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh.
- Lấy được ví dụ minh họa các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
 - Trình bày được khái niệm và lấy được ví dụ về giới hạn sinh thái

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về môi trường sống của sinh vật.
- GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi:
? Môi trường sống của sinh vật là gì?
- HS: Trả lời
 HS khác nhận xét, bổ sung
- GV: Cho HS thảo luận cặp đôi (1 phút)
? Em hãy nghiên cứu nội dung sgk và cho biết các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật?
- HS thảo luận cặp đôi nghiên cứu thông tin SGK
- HS: Trả lời
 HS khác nhận xét, bổ sung
- GV: Tổ chức trò chơi “Thử tài nhớ trí nhớ”
- GV: Chia lớp thành 4 nhóm
 * Phổ biến luật chơi
1. GV chia lớp thành 4 đội. Các đội sẽ có 10 giây để ghi nhớ
tên các loài sinh vật có trong bảng
2. Sau 10 giây, các nhóm sẽ cử 1 đại diện lên nhận nhiệm vụ của nhóm mình
3. Mỗi nhóm sẽ ghi lại sinh vật có trong bảng và sống ở môi trường mà nhóm đã chọn
4. Đội nào nhanh nhất và đúng nhất đội đó dành chiến thắng
- HS: Thực hiện
 GV nhận xét, chốt kiến thức
GV: Chiếu hình ảnh 38.1 SGK cho HS quan sát và trả lời câu hỏi:
? Những sinh vật nào có cùng môi trường sống
 - HS: Trả lời
 HS khác nhận xét, bổ sung
	I. Môi trường sống của sinh vật

- Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng.
- Có 4 loại môi trường:
+ Môi trường nước.
+ Môi trường đất - không khí.
+ Môi trường trong lòng đất.
+ Môi trường sinh vật.





	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về các nhân tố sinh thái của môi trường
- GV: Hướng dẫn HS nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi:
? Nhân tố sinh thái là gì?
- HS: Trả lời
 HS khác nhận xét, bổ sung
- GV: Chia nhóm lớp thành 4 nhóm, đã giao nhiệm vụ về nhà từ tiết trước
* Nội dung nhiệm vụ
Quan sát hình 38.2 và cho biết:
+ ND1: Có những nhân tố nào của môi trường tác động đến sự sinh trưởng và phát triển của cây xanh.
+ ND2: Trong các nhân tố đó, những nhân tố nào là nhân tố vô sinh, những nhân tố nào là nhân tố hữu sinh?
Hình thức trình bày: Tự chọn (Sơ đồ,vẽ tranh, phiếu học tập, bài báo cáo, bài thuyết trình...)
Thời gian chuẩn bị: 1 tuần - Trình bày tối đa: 03 - 05 phút.
- GV: Cho HS các nhóm bốc thăm để lên trình bày (2 nhóm lên trình bày và 2 nhóm kiểm tra chéo nhau)
- HS: Nhận xét đánh giá
- GV: Nhận xét, đánh giá chốt kiến thức
- GV: Quan sát hình 38.1 cho biết
a, Gấu có đặc điểm gì thích nghi với nhiệt độ giá lạnh ở vùng Bắc Cực?
b, Xương rồng có đặc điểm gì thích nghi với điều kiện khô hạn ở sa mạc?
- HS: Trả lời
 HS khác nhận xét bổ sung
- GV: Nhận xét, đánh giá
	II. Các nhân tố sinh thái
Các nhân tơ sinh thái:
- Nhóm nhân tố vô sinh: đất, nước, không khí, ánh sáng, nhiệt độ,…
- Nhóm nhân tố hữu sinh: VSV, động vật, thực vật.
- Nhân tố con người (Tác động tích cực và tiêu cực)


	HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP(5 phút) 
Mục tiêu:
Học sinh vận dụng lí thuyết để làm các bài tập trắc nghiệm và giải thích các hiện tượng thực tiễn..

	Tổ chức thực hiện
	Nội dung/Sản phẩm

	- GV: Tổ chức trò chơi “ Mảnh ghép hoàn hảo”
- Lớp được chia thành 4 đội.
* Thể lệ:
1. GV chọn 4 bạn nam và 4 bạn nữ, giao cho mỗi bạn 1 tờ bìa hình trái tim
2. Các bạn nam sẽ viết về 1 môi trường sống của sinh vật mà mình thích nhất 
3. Các bạn nữ sẽ viết loại sinh vật mà mình yêu thích
4. Sau đó bạn nữ sẽ chọn bạn nam để tạo thành cặp, cặp chiến thắng là cặp ghép đúng
- GV: Cho các HS ghép cặp
- HS: ghép cặp
 GV: Gọi HS nhận xét
- GV: Nhận xét và trao thưởng
	


Sản phẩm của các em HS










	HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG(5 phút) 
Mục tiêu:
Học sinh vận dụng lí thuyết để giải thích các hiện tượng thực tiễn.

	- GV: Em hãy cho biết môi trường sống 
hiện nay của chúng ta như thế nào? 
- HS: Trả lời
 HS khác nhận xét, bổ sung
- GV: Nhận xét
- GV: Chúng ta cần làm gì để bảo vệ 
môi trường sống?
- HS: Vận dụng thực tế để trả lời
 HS khác nhận xét, bổ sung
- GV: Nhận xét, chốt lại kiến thức
	




HS: Vận dụng bài học liên hệ thực tế để trả lời


4. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài: (2 phút) 
* Tiết 32: 
+ Học bài và làm bài tập
+ Nhóm 1+2: Hãy cho biết giới hạn sinh thái của sinh vật là gì?
+ Nhóm 3+4: Trả lời câu hỏi phần 5 sgk trang 181
